
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Unit 19 L3 · Unit 20 At summer camp L1 (tr. 62–65)

Tuần 33

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

1. putting up a t nt 2. building a camp ire

3. telling a st ry 4. taking a ph to

5. Is Nam th re? 6. roar loud y

Bài 2: Circle the correct answer

1. What's he doing? – He's … a story. A tell B telling C tells
2. What's she …? – She's taking a photo. A do B does C doing
3. Is Nam there? – Yes, he … A is B does C can
4. My brother is … a campfire. A build B building C builds

Bài 3: Put the words in order

1. she What's doing?

2. up She's putting a tent.

3. a photo. He's taking

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)

1. Ví dụ: LOUD-ly mạnh ở đầu, be-HIND mạnh ở sau.
A merrily B quickly C between D campfire

2. Words you know: A photo B story C campsite D today

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

At summer camp
Hi, I'm Lam. I'm at summer camp with my class. It's sunny today. Look! My friend Duy is putting up a tent. Mai is
taking a photo of the tent. Where's our teacher? She's building a campfire with Nam. Is Ha there? No, she isn't.
She's in the tent. She's telling a story to her friends. Summer camp is fun!

1. It's rainy today. T F

2. Duy is putting up a tent. T F

3. Mai is building a campfire. T F

4. Ha is telling a story. T F

Bài 6: Let's write

Write about your friends at a camp (3 sentences).
Who is he / she? What's he / she doing?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 33

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

1. putting up a tent
2. building a campfire
3. telling a story
4. taking a photo
5. Is Nam there?
6. roar loudly

Bài 2: Circle the correct answer

1. B (telling) 2. C (doing) 3. A (is) 4. B (building)

Bài 3: Put the words in order

1. What's she doing?
2. She's putting up a tent.
3. He's taking a photo.

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)

1. C (between) 2. D (today)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. B (F)
2. A (T)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write

Mẫu: This is Nam. He's putting up a tent. Lan is taking a photo.
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